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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng chống dịch rầy nâu, 

bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL) hại lúa năm 2007 

- Căn cứ công văn số 626/TTg-NN, ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v chính sách hỗ trợ phòng trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá  trên lúa vụ hè thu, vụ mùa năm 2007.

- Căn cứ công văn số 537/TT-VPMN, ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Cục Trồng trọt V/v tăng cường chỉ đạo chăm sóc lúa hè thu 2007 và chuẩn bị thời vụ, cơ cấu giống cho vụ thu đông và vụ mùa 2007.

- Căn cứ công văn số 871/BVTV, ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Cục Bảo vệ thực vật V/v tăng cường công tác điều tra phát hiện và phòng trừ rầy nâu hại lúa.

- Kế hoạch số 1257/SNN-NN, ngày 18 tháng 09 năm 2006 của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố về Phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, bệnh lùn xoắn lá vụ mùa 2006 và vụ đông xuân 2006-2007.

- Kế hoạch số 1011/SNN-NN ngày 03 tháng 08 năm 2007 của BCĐ Phòng chống rầy nâu và bệnh hại lúa về phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá năm 2007.

- Kế hoạch số 972/SNN-NN, ngày 27 tháng 07 năm 2007 của BCĐ Phòng chống rầy nâu và bệnh hại lúa về tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền phòng chống rầy nâu và bệnh hại lúa năm 2007.

Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố báo cáo công tác bảo vệ thực vật và phòng chống dịch hại lúa năm 2007:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA NĂM 2007 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
1.  Đặc điểm sản xuất lúa tại TP,HCM:
1.1. Vụ đông xuân

- Tổng diện tích lúa gieo trồng: 7.607 ha, giảm 1.483 ha.

- Cơ cấu giống lúa có 20 giống lúa được nông dân sử dụng, trong đó có 3 giống có diện tích trên 10%: OM 2717 (13,46%), OM 1490 (11,37%) và OM 576  (10%).

- Năng suất lúa bình quân: 4,2 tấn/ha và so với cùng kỳ năm trước năng suất tăng 0,11 tấn/ha.

1.2. Vụ hè thu 

- Tổng diện tích lúa gieo trồng vụ hè thu 2007: 7.348 ha, tăng 274 ha.

- Cơ cấu giống lúa có 25 giống lúa đã được nông dân gieo trồng và chỉ có 4 giống có diện tích gieo trồng lớn là  OM 1490, OM 35-36 và Trâu nằm. 

- Năng suất lúa bình quân: 3,8 tấn/ha, tăng: 0,5 tấn/ha.

1.3. Vụ mùa
- Diện tích ước khoảng 18.000 ha và theo điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác có 3 vùng sinh thái chính:

* Vùng  lúa mùa 1 vụ, diện tích ước khoảng  5.000 ha, giống lúa trung ngày, dài ngày được gieo mạ từ cuối tháng 6, trong tháng 7, đầu tháng 8 và cấy  từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9, thu hoạch từ tháng 11 tháng 12/2007, tập trung ở các huyện Nhà Bè, Cần Giờ và 1 số xã cánh nam huyện Bình Chánh.

* Vùng 2 vụ lúa (hè thu, HTCL), diện tích ước khoảng 7.000 ha,  giống lúa trung ngày, dài ngày được gieo mạ tháng 8, cấy tháng 9, thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, tập trung huyện Bình Chánh và 1 số xã huyện Hóc Môn.

* Vùng 3 vụ lúa (đông xuân, hè thu, mùa), diện tích ước khoảng 7.000 ha, giống lúa ngắn ngày được gieo sạ từ trong tháng 8, thu hoạch từ  tháng 10 – 11/2007, tập trung chủ yếu ở huyện Củ Chi và một phần huyện Hóc Môn.

- Cơ cấu giống lúa vụ mùa 2007:

* Qua điều tra ghi nhận có 49 giống lúa đã được nông dân gieo trồng và chỉ có 2 giống có diện tích gieo trồng khỏang 15 % là Nàng Thơm và Trâu Nằm.   

* Căn cứ vào đặc tính giống, trong vụ mùa có đến 90% diện tích lúa sử dụng giống nhiễm rầy nâu, trong đó có 15 % diện tích sử dụng giống lúa thơm đặc sản dài ngày.

II. TÌNH HÌNH RẦY NÂU – BỆNH VL-LXL NĂM 2007


1. Rầy nâu:


1.1. Diễn biến rầy nâu trưởng thành vào đèn tại TP. Hồ Chí Minh:
Qua hệ thống bẫy đèn của Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố đã ghi nhận rầy nâu du nhập liên tục ngay từ đầu vụ và số lượng rầy nâu vào đèn vào đầu vụ mùa năm nay chỉ bằng 30% so với cùng kỳ năm trước. 

- Trong năm 2007 có 3 đỉnh cao rầy nâu trưởng thành vào bẫy đèn (tháng 3, tháng 7 và tháng 11), kết quả này cho thấy vào cuối mỗi vụ sản xuất thường có 1 đợt rầy trường thành di trú.

- Trong vụ đông xuân và vụ hè thu đã ghi nhận mỗi tháng có 1 đỉnh cao rầy nâu vào đèn và đỉnh cao này thường rơi vào 5 ngày cuối tháng. 

- Trong vụ mùa năm 2007, hệ thống các bẫy đèn đã ghi nhận: 

* Đầu vụ mùa 2007 đã có liên tiếp 3 đợt rầy nâu trưởng thành theo gió Tây – Nam từ các Tỉnh lân cận đáp xuống các ruộng mạ, ruộng lúa, chủ yếu ở vùng lúa mùa 1 vụ các huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và huyện Bình Chánh.

* Giữa  và cuối vụ mùa các tháng 8, tháng 9, tháng 10 mỗi tháng có 1 đỉnh cao (phổ biến từ ngày 22, ngày 23 hàng tháng).

(Đồ thị 1)
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Đồ thị 1. Diễn biến trưởng thành rầy nâu vào đèn năm 2006 -2007



1.2. Diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng:



- Số lứa rầy nâu gây hại được ghi nhận có 11 lứa rõ rệt, trong đó lứa tháng 8 có mật số cao nhất và lứa tháng 12 có diện tích nhiễm cao nhất.



- Diện tích nhiễm rầy nâu năm 2007  thấp hơn năm 2006, trong đó lứa tháng 6 có diện tích nhiễm thấp nhất và lứa tháng 12 có diện tích nhiễm cao nhất (Đồ thị 2).



- Mật số rầy nâu trên đồng ruộng chỉ có đỉnh cao vào đầu vụ mùa (tháng 8), tuy nhiên do phòng trừ của bà con nông dân cộng với điều kiện bất lợi nên mật số rầy giảm dưới ngưỡng gây hai nhưng lại tăng dần và có mật số rất cao vào cuối vụ mùa năm 2007. (Đồ thị 3)
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Đồ thị 2. Diện tích nhiễm rầy nâu vụ mùa 2007. 
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Đồ thị 3. Động thái diễn biến mật số rầy nâu trên đồng ruộng 2007

1.3. Kết quả phòng  trừ rầy nâu hại lúa mùa 2007:
Bảng 1. Thống kê  diện tích rầy nâu gây hại năm 2007.

	STT
	Tháng
	Diện tích (ha)

	
	
	TS
	Nhẹ - TB
	Nặng
	Phòng trị

	
	
	
	
	
	Diện tích
	(%  so với DT nhiễm)

	1
	Tháng 1
	341
	341
	
	50
	

	2
	Tháng 2
	1089
	1089 
	5
	30
	

	3
	Tháng 3
	1098
	1093
	
	
	

	4
	Tháng 4
	808
	808
	
	
	


	5
	Tháng 5
	531
	531
	
	
	

	6
	Tháng 6
	98
	98
	
	
	

	7
	Tháng 7
	679
	679
	
	
	

	8
	Tháng 8
	126
	124,3
	1,7
	116
	

	9
	Tháng 9
	744
	744
	0
	232
	

	10
	Tháng 10
	1962
	1962
	0
	0
	

	11
	Tháng 11
	2017
	1938,55
	78
	78
	4

	12
	Tháng 12
	2218
	2090
	128
	409
	18

	
	Tổng cộng
	11.711
	11.499
	212
	915
	7,8



- Tổng diện tích nhiễm rầy nâu là 11.711 lượt ha, chiếm 35% diện tích gieo trồng, trong đó nhiễm nhẹ - trung bình là 11.499 lượt ha, nhiễm nặng là 212 lượt ha và diện tích đã phòng trừ là  915 lượt ha, chiếm 11,8% diện tích nhiễm.

So với năm 2006 diện tích nhiễm, nhiễm nặng và diện tích phòng trị  thấp hơn rất nhiều.


-  Năm 2007 tuy mật độ rầy rất cao ở đầu vụ nhưng do phòng trị sớm do vậy diện tích nhiễm nặng và tỷ lệ diện tích phòng trừ từ 31% (2006) giảm còn 7,8% (2007) và kết quả là rầy nâu không gây thiệt hại cho lúa, đồng thời chi phí sản xuất và ô nhiễm môi trường do thuốc cũng giảm rất đáng kể.
1.4. Đánh giá tình hình rầy nâu và công tác chỉ đạo phòng trừ rầy nâu năm 2007:

 - Theo dõi về bẫy đèn đã ghi nhận được diễn biến thuận giữa lượng rầy vào đèn và diện tích nhiễm rầy trên đồng ruộng trong vùng chứ chưa thể sử dụng tình hình rầy trưởng thành vào bẫy đèn đầu vụ để dự báo khả năng phát sinh gây hại của rầy nâu trên đồng ruộng.


- Sản xuất lúa của thành phố ngoài phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên như chế độ thủy triều, nước mưa còn chịu áp lực rất lớn từ các đợt trưởng thành di rầy nâu di trú vào cuối vụ.

- So với năm 2006, rầy nâu hiện diện trên đồng ruộng sớm hơn, có diện tích nhiễm, mật số rất cao ngay từ năm và diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng rất phức tạp vì rầy nâu các tỉnh miền Tây di trú liên tục ở đầu các vụ sản xuất.

- Nhờ vào điều tra dự tính, dự báo và thông tin trực tiếp đến các địa phương, nông dân chính xác kịp thời tình hình phát triển của rầy nâu hầu hết diện tích nhiễm nặng của lứa thứ nhất đã được phòng trừ ngay khi rầy tuổi 1 đến tuổi 3 do vậy diện tích nhiễm nặng không tăng và rầy nâu đã không gây thiệt hại cho lúa mùa.

2. Tình hình bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa vụ mùa 2007:



2.1. Diễn biến bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa  năm 2007:

Tổng diện tích lúa nhiễm bệnh VL-LXL năm 2007: 1.594,8 ha lúa và  1,39 ha  mạ mùa.

* Nhiễm nhẹ: 614 ha.

* Nhiễm trung bình: 443 ha.

* Nhiễm nặng  398,55 ha.

* Thiệt hại năng suất: 139,25 ha lúa và 1.39 ha mạ.

a. Vụ đông xuân và hè thu 2007:

- Vụ đông xuân ghi nhận bệnh xuất hiện ở 19/29 xã, phường có sản xuất lúa đông xuân.

 Tổng diện tích nhiễm Bệnh VL-LXL 118,8 ha, chiếm 1,5% diện tích, bao gồm huyện Củ Chi: 99,2 ha; quận 9: 9,7 ha và Hóc Môn 9,9 ha.
Tổng diện tích xử lý 118,8 ha, trong đó 41,25 ha tiêu hủy lúa bệnh và 77,55 ha nhổ bỏ cây bệnh kết hợp với phun thuốc phòng trừ nâu.

- Vụ hè thu không phát hiện lúa nhiễm bệnh VL-LXL.

b. Vụ mùa 2007:

- Khi lúa hè thu của thành phố và các tỉnh miền Tây đang thu hoạch rộ thì nông dân vùng lúa 1 vụ đã gieo mạ mùa và sạ, cấy lúa mùa; tổng diện tích gieo cấy trước khi rầy nâu trưởng thành vào các bẫy đèn của thành phố với số lượng tăng cao đột biến vào các đêm 17, 21, 28, 31 tháng 7 là 290 ha mạ mùa (tương đương 2.900 ha lúa cấy) và 496 lúa sạ, chủ yếu ở các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, huyện Bình Chánh và một số xã sản xuất 3 vụ lúa của huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. 

 So với mùa 2006 diện tích gieo, cấy mạ, lúa mùa, đặc biệt là gieo mạ mùa trước cao điểm rầy di trú  chỉ bằng khoảng 1/3 và kết quả này là do tác động từ công tác thông tin tuyên truyền gieo sạ “né rầy”. 

Tổng diện tích mạ mùa nhiễm bệnh 1,39 ha chiếm 0,16 % diện tích mạ và bằng 0,62% so với mùa 2006.

- Lúa mùa bắt đầu biểu hiện rõ rệt vào khoảng giữa tháng 8, sau đó tỷ lệ bệnh, diện tích nhiễm tăng nhanh ở các trà lúa đã gieo, cấy trước các đợt rầy nâu di trú tháng 7, tháng 8.

Tổng diện tích nhiễm 1.495 ha, chiếm 8,6 % diện tích và bằng 26% so với mùa 2006.

- Nhìn chung, so với vụ mùa năm 2006, DT nhiễm trên mạ và lúa mùa thấp hơn rất nhiều, đặc biệt là DT trên mạ, tuy nhiên như đã dự báo từ đầu vụ các vùng sản xuất lúa mùa 1 vụ (phải gieo mạ trong tháng 6, tháng 7 và thời vụ cấy lúa mùa phải kết thúc trong tháng 8) vẫn là vùng nhiễm bệnh nặng nhất do xuống giống lúa trước các cao điểm rầy nâu di trú. 
2.2. Kết quả thực hiện công tác xử lý lúa nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá năm 2007:

- Đến nay toàn bộ diện tích lúa và mạ nhiễm  bệnh VL-LXL đã được nông dân xử lý triệt để  bằng các biện pháp như sau: 

* Tiêu huỷ ruộng mạ nhiễm bệnh: 1,39 ha.

* Tiêu huỷ ruộng lúa nhiễm bệnh: 265 ha.

* Nhổ bỏ cây lúa nhiễm bệnh VL-LXL, kết hợp phun thuốc trừ rầy nâu: 1.392,8 ha.

2.3. Đánh giá tình hình bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và công tác chỉ đạo xử lý lúa nhiễm bệnh năm 2007:
- Là bệnh mới xuất hiện trên diện rộng từ năm 2006; Hiện tại Việt Nam và cả trên Thế giới chưa có nghiên cứu đầy đủ và có giải pháp quản lý có hiệu quả ngoài việc gieo sạ “né rầy”, tiêu huỷ lúa nhiễm bệnh hoặc phòng trừ côn trùng môi giới. 

- Bệnh đã hiện diện rất sớm và phân tán trên diện rộng nhưng do thời gian ủ bệnh dài và cây mạ không biểu hiện triệu chứng nhiễm do vậy các ruộng mạ đã gieo trước các cao điểm rầy di trú, khi cấy ra đồng ruộng đã thể hiện triệu chứng nhiễm bệnh ở các mức độ khác nhau.

- Dịch bệnh đã cơ bản được khống chế ngay khi lúa vẫn đang giai đoạn đòng - trổ nên không lây lan nguồn bệnh sang các vùng khác, các trà lúa khác.

- Việc tổ chức “né rầy” tuy mới triển khai nhưng đã thực hiện có hiệu quả ngay ở các mô hình, trên diện rộng vẫn chưa áp dụng phổ biến do điều kiện tự nhiên (nguồn nước) chi phối.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỐNG DỊCH

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

Để tổ chức công tác phòng chống dịch có hiệu quả, Ban chỉ đạo thành phố, Chi cục BVTV thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện:

- Kế hoạch số 1011/SNN-NN ngày 03 tháng 08 năm 2007 của BCĐ Phòng chống rầy nâu và bệnh hại lúa về phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá năm 2007.

- Kế hoạch số 972/SNN-NN, ngày 27 tháng 07 năm 2007 của BCĐ Phòng chống rầy nâu và bệnh hại lúa về tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền phòng chống rầy nâu và bệnh hại lúa năm 2007.

- Kế họach số 57/KH-CCBVTV, ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chi cục Bảo vệ thực vật: Tổ chức phòng trừ đồng loạt rầy nâu hại lúa vụ mùa 2007.

2. Thành lập Ban chỉ đạo, huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch:

 - Kiện toàn Tổ chỉ đạo điều hành công tác chống dịch của Chi cục và tổ chức họp giao ban định kỳ 1 lần/tuần để tổ chức điều hành hoạt động chống dịch. 
- Chi cục đã phân công BLĐ phụ trách địa bàn và tăng cường 06 cán bộ của Phòng Kỹ thuật tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch của huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi và các quận 2, quận 9.

3. Hoạt động chuyên môn:

3.1. Công tác điều tra phát hiện dự tính dự báo BVTV:


- Tổ chức tập huấn các văn bản, các thông tin mới có liên quan đến rầy nâu và các bệnh do rầy nâu làm môi giới cho CBKT và lực lượng CTV mạng lưới BVTV cơ sở.

- Kiểm tra theo dõi hệ thống bẫy đèn (9 bẫy), bẫy gió (2 bẫy) và khảo sát quần thể rầy vào bẫy hàng ngày để dự báo dự tính khả năng gây hại rầy nâu.

- Xây dựng, củng cố các điểm điều tra định kỳ SVH cây luá trong các vùng sản xuất lúa trọng điểm theo nguyên tắc mỗi  CBKT và cộng tác viên BVTV cơ sở phụ trách ít nhất 1 điểm điều tra định kỳ.

- Thu thập hàng tuần các thông tin về tinh hình thời tiết, thuỷ văn và tiến độ sản xuất, tình hình rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các vùng lân cận thành phố như Long An, Đồng Nai, Tây Ninh ...để bổ sung dữ liệu phục vụ công tác phòng chống dịch.


3.2. Công tác giám định bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên mạ:


- Cơ quan giám định: TT Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II

- Phương pháp giám định: phương pháp huyết thanh (sử dụng 2 lọai antisera của 2 lọai virus RGSV và RRSV để trắc nghiệm phản ứng).

a. Vụ đông xuân và vụ hè thu 2007:

Trong vụ đông xuân và hè thu Chi cục đã gởi 32 mẫu rầy nâu vào đèn, rầy nâu ruộng lúa kiểm tra tỷ lệ cá thể mang virus VL-LXL.

Kết quả kiểm tra chỉ có các mẫu  thu thập từ ngày 1/10/2006 đến ngày 31/12/2006 mang virus VL-LXL.
b. Vụ mùa 2007:

Trong vụ mùa, để có giải pháp đối với mạ mùa đặc biệt là các trà mạ gieo trước các đợt rầy nâu trưởng thành di trú.

- Số lượng mẫu: 438 mẫu,  trung bình 1,5 ha mạ (tương đương 15 ha lúa): lấy 1 mẫu mạ  theo phương pháp đường chéo, sau đó trộn lẫn và gởi giám định, riêng trà mạ gieo trước ngày 17/7 trung bình 0,33 ha mạ (tương đương khỏang 3 ha lúa) giám định 1 mẫu.

- Kết quả giám định có 100/438 mẫu, chiếm 22,83%, nhiễm  virus, trong đó có 1 mẫu của huyện Cần Giuộc (Long An). 
* Bệnh xuất hiện phân tán trên diện rộng và phổ biến tại các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ.

* Tỷ lệ ruộng mạ phát hiện có virus hiện diện là 22,83% và chủ yếu là virus RGSV. Đa số các ruộng này không thể hiện triệu chứng trên ruộng mạ.

4. Họat động thông tin tuyên truyền phòng chống dịch vụ năm  2007:

Để vận động nông dân gieo sạ “né rầy” và phòng trừ rầy nâu, xử lý lúa nhiễm bệnh, Chi cục Bảo vệ thực vật đã triển khai cùng lúc với rất nhiều hoạt động, kết quả như sau:

4.1. Phương tiện thông tin đại chúng:

a. Đài Tiếng nói nhân dân thành phố:
- Chương trình phát thanh nông thôn (thứ năm hàng tuần, 2 lần/ngày): 

* Thông tin định kỳ tình hình sinh vật hại lúa, biện pháp phòng trừ (48 kỳ phát thanh).

* Thông báo diễn biến rầy nâu, thời gian gieo sạ né rầy, thời gian xuống giống an toàn. từ ngày 11/7 đến 4/9/2007 (9 kỳ và phát 2 lần/ngày).

* Thông tin ngắn về thời gian xuống giống an toàn: 5 kỳ  (từ ngày 1 đến ngày 5/8/2007).

- Chương trình thông tin nông dược (thứ tư hàng tuần, 2 lần/ngày): thực hiện 3 kỳ (vào các ngày 1, ngày 8 và ngày 15 tháng 8: Hỏi đáp gieo sạ né rầy và kỹ thuật sử dụng thuốc trừ rầy cho ruộng mạ 

- Tình hình rầy nâu di trú: thông tin 1 kỳ trên làn sóng FM.

b. Đài Truyền hình: 

- HTV 7: Thông tin 2 lần về rầy nâu di trú và gieo sạ né rầy trong chương trình Thời tiết và cuộc sống.

- VTV1: Phóng sự hoạt động thông tin, tuyền truyền và hoạt động chuyên môn gieo sạ “né rầy” của thành phố tại xã Qui Đức, huyện Bình Chánh.

c. Báo chí:
- Báo Tuổi trẻ, Báo Sài Gòn giải phóng: Bài viết tình hình rầy nâu di trú.

- Tổng đài 1080, Báo Người Lao động: thông tin số điện thọai đường dây nóng về tình hình rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá.

d. Các phương tiên thông tin cấp xã, huyện: 

Chi cục BVTV TP đã có văn bản đề nghị đính kèm nội dung phát thanh đến UBND huyện (quận) và Đài truyền thanh huyện (quận), xã (phường) đề nghị tổ chức các đợt thông tin tuyên truyền:

- Đợt 1 Biện pháp gieo sạ né rầy (ngày 18/7/2007 đến ngày 5/8/2007)

- Đợt 2 Phòng trừ rầy nâu hại mạ mùa (8/8/2007).

- Đợt 3 Biện pháp gieo sạ né rầy, thời gian xuống giống an toàn (từ ngày 21/8/2007 đến ngày 4/9/2007).

đ. Phát thanh lưu động: 

Chi cục BVTV.TP tổ chức 2 xe phát thanh lưu động liên tục theo lộ trình và nội dung như sau:

- Đợt 1 (từ ngày 1/8 đến ngày 5/8/2007): gieo, sạ né rầy, tại tất cả các phường, xã có sản xuất lúa mùa.

- Đợt 2 (ngày 08/08/2007): Phòng trừ rầy nâu hại mạ mùa, phát thanh tại các xã có mạ mùa trên 15 ngày tuổi của các huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và huyện Bình Chánh.

- Đợt 3 (Từ ngày 21/8/2007 đến ngày 4/9/2007): gieo, sạ né rầy, tại tất cả các phường, xã có sản xuất lúa mùa.

g. Pano tuyên truyền gieo sạ né rầy:   

Chi cục bảo vệ thực vật thành phố đã tận dụng hệ thống pano tuyên truyền rau an toàn sơn, vẽ nội dung tuyên truyền gieo sạ ‘né rầy” và số điện thoại đường dây nóng:

- Huyện Bình Chánh: 5 panno

- Huyện Hóc Môn: 4 pano

- Huyện Củ Chi: 14 pano

4.2. Tài liệu tuyên truyền:

Chi cục BVTV.TP đã thiết kế, in ấn và giao các Trạm BVTV huyện, quận để Trạm BVTV giao các Huyện, Quận Đoàn tờ rơi, áp phích, sổ tay theo Biên bản thỏa thuận giữa Chi cục BVTV và Thành Đoàn vào ngày 27/7/2007, như sau:

- Tờ rơi : 30.000 tờ.

- Sổ tay: 25.000 cuốn.

- Ápphích rầy nâu: 2.000 tờ.

- Ápphích gieo sạ né rầy: 2.000 tờ.

Ngoài ra Chi cục Bảo vệ thực vật xây dựng tài liệu tóm tắt về rầy nâu, bệnh VL, LXLvà biện pháp phòng trừ cho cho Phòng kinh tế, CBKT và CTV mạng lưới BVTV cơ sở (120 bộ).

5. Chuẩn bị vật tư, phương thiện chống dịch vụ mùa 2007:


Để chủ động dập dịch, Chi cục BVTV TP đã chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng trừ rầy nâu như sau:


- Bình xịt: sửa chữa 40 bình xịt tay để giao cho 5 Trạm BVTV huyện quận quản lý giao cho nông dân mượn khi có nhu cầu.

- Thuốc trừ rầy nâu: Chi cục BVTV thành phố đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn để tổ chức cung ứng thuốc trừ rầy vụ mùa năm 2007 và Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn đã tạm ứng thuốc trừ rầy dự phòng cho 1.021 ha.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

1. Kết quả thực hiện gieo sạ né rầy:

Bảng 2. Kết quả gieo mạ mùa, sạ, cấy lúa “Né rầy”:

	Vụ 
	Cây mạ (ha)
	Cây lúa (ha)

	
	Tổng diện tích mạ đã gieo 
	Trong đó, diện tích đã gieo trong thời điểm né rầy


	Tổng diện tích mạ đã gieo
	Trong đó, diện tích đã gieo trong thời điểm né rầy

	Đông xuân
	-
	-
	7.348
	2.865

(39%)

	Vụ mùa

(đợt 1)
	593,05
	303,15

(51%)
	1.373
	892 

(65%)

	Vụ mùa

(đợt 2)
	233,77
	120,65

 (51%)
	9.681
	3.891 

(40%)


Tuy biện pháp gieo sạ “né rầy”, kỹ thuật né rầy là giải pháp kỹ thuật mới  và giải pháp này lần đầu tiên được ứng dụng thí điểm ở vụ đông xuân và đại trà vụ mùa.

Kết quả có từ 39 % DT (vụ đông xuân) và hơn 50%  DT lúa mùa được nông dân tổ chức gieo, cấy tập trung theo chủ trương của thành phố.
2. Tổ chức phun thuốc trừ rầy đồng loạt:

Tổng diện tích tổ chức cấp phát thuốc chống dịch 

- Tổng diện tích cấp phát thuốc là  229,18ha. 

- Tổng số thuốc đã cấp phát: 217,92 lít, bao gồm thuốc trừ rầy Butyl 13,72 lít, thuốc trừ rầy Bascide là 207,2 lít và thuốc trừ rầy Forcin là 22 lít.

Như vậy dù lượng thuốc trừ rầy dự trữ đủ để cấp phát cho khoảng 1.021 ha nhưng do mật số rầy không cao do vậy Chi cục BVTV TP chỉ tổ chức cấp phát thuốc tại những ruộng nhiễm bệnh VL-LXL, những vùng không nuôi tôm cá.

Kết quả này cho thấy công tác điều tra phát hiện, dự báo và thông tin kịp thời chính xác nhờ vậy nên bảo vệ được năng suất, sản lượng với chi phí sản thấp và số lần phun thuốc thấp nhất cho nên giảm giá thành sản xuất, giảm độc hại cho nông dân và môi trường.

3. Mô hình gieo sạ “né rầy”:

Trong vụ mùa 2007, Chi cục BVTV đã tổ chức 4 mô hình gieo sạ “né rầy” tại 4 vùng trọng  điểm lúa với 3 thời điểm xuống giống khác nhau, cụ thể như sau:

3.1. Tình hình chung:

- Địa điểm: Tân Nhựt, Phước Thạnh, Trung Lập thượng, Tân Hiệp.

- Số hộ tham gia: 140 hộ.

- Diện tích: 75,17ha, bao gồm 23 ha lúa cấy và 52,17 ha lúa sạ, chia ra:

* Gieo mạ, sạ lúa vào cuối tháng 7, đầu tháng 8: 46,35 ha.

* Gieo sạ: vào giữa tháng 8: 20 ha.

* Gieo sạ vào cuối tháng 9, đầu tháng 10: 8,82 ha.

- Nội dung thực hiện: Điều tra kỹ thuật canh tác lúa, xây dựng qui trình sản xuất lúa của mô hình. Tổ chức 1 lớp huấn luyện IPM/lúa/mô hình. 

- Tài liệu cấp phát: Cấp phát tài liệu kỹ thuật như sổ tay cánh đồng lúa, bảng so màu lá lúa, tờ rơi gieo sạ né rầy, tài liệu về rầy nâu .
- Xây dựng 3 bẫy đèn tại các mô hình Tân Nhựt, Trung Lập thượng và Tân Hiệp. 

- Sử dụng nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Hirsutella spp để trừ rầy và áp dụng qui trình 3 giảm – 3 tăng trong sản xuất lúa.

3.2. Kết quả các mô hình:

- Diện tích nhiễm bệnh VL- LXL: 0

- Số lần sử dụng thuốc BVTV trong mô hình 5,15 lần, bao gồm 2 lần sử dụng nấm ký sinh côn trùng, 0,86 lần sử dụng thuốc cỏ,  1,5 lần sử dụng thuốc trừ bệnh và 0,79 lần sử dụng thuốc trừ sâu, rầy. 

So với nông dân bên ngòai mô hình thì số lần đều thấp hơn.

- Nấm Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Hirsutella spp. có hiệu quả cao với rầy nâu và tỷ lệ rầy nâu bị ký sinh trong các mô hình khá cao (>75%).

Như vậy  nhờ vào kỹ thuật “né rầy”, kỹ thuật 3 giảm và sử dụng bổ sung nấm ký sinh côn trùng cho nên lúa  không nhiễm bệnh VL-LXL giảm đựoc số lần sử dụng thuốc cho nên lợi nhuận của mô hình cao nông dân không tham gia mô hình.

3.3. Đề nghị:

- Tiếp tục giúp nông dân những vùng chuyên canh lúa, vùng sâu, vùng xa những kiến thức cơ bản về cây lúa, sinh vật hại lúa và biện pháp phòng trừ, đặc biệt là rầy nâu, bệnh VL-LXL và bệnh đạo ôn.

- Chương trình huấn luyện chỉ nên tâp trung vào các giai đoạn quan trọng: trước khi xuống giống và khi lúa còn non.


4. Thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân:


Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân khỏang 635.142.000 đồng chia ra:


- Tiêu hủy mạ nhiễm bệnh: 9.035.000 đồng.


- Tiêu hủy lúa nhiễm bệnh: 612.500.000 đồng.


- Cấp phát thuốc trừ rầy nâu: 13.607.000 đồng.

V. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

1. Những mặt làm được:
- Công tác thông tin tuyên truyền đã triển khai cùng lúc với rất nhiều hoạt động đặc biệt là các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng do đó hầu hết nông dân đều biết thông tin về các đợt rầy nâu dí trú, kỹ thuật “né rầy”, phương pháp phát hiện, phòng trị và chính sách hỗ trợ phòng trừ rầy nâu, tiêu huỷ lúa nhiễm bệnh VL-LXL.

- Hệ thống BVTV đã thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, khoanh vùng các khu vực nhiễm rầy, nhiễm bệnh và tham mưu BCĐ các cấp thực hiện công tác phòng chống dịch kịp thời, chính xác.


- Về vật tư trang bị chống dịch (bình bơm, thuốc trừ rầy….) cũng được Chi cục BVTV tổ chức phối hợp với Cty TNHH 1TV BVTV Sài gòn đã dự trữ và cung ứng kịp thời, đầy đủ.

- Nhìn chung công tác chống dịch đã được Ban Chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với  các tổ chức Đảng, Đoàn thể  và tổ chức thực hiện quyết liệt và có kết quả nhất là trong tháng hành động diệt trừ rầy nâu và bệnh lúa nên dịch bệnh đã cơ bản được không chế sớm.

- Các mô hình “né rầy” đạt được yêu cầu và cung cấp thêm cơ sở dữ liệu, kinh nghiệm để áp dụng kỹ thuật “né rầy” trong điều kiện đặc thù của thành phố.

- Công tác BVTV đã góp phần giữ vững năng suất, sản lượng lúa đông xuân và lúa hè thu đồng thời đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rầy nâu và do bệnh VL-LXL ở vụ mùa.
2. Hạn chế:

- Một số BCĐ chưa thấy hiệu quả của kỹ thuật “né rầy” và thời điểm xuống giống an toàn nên chưa tập trung chỉ đạo.

- Ngành Nông nghiệp, nông dân tích cực phòng trừ rầy nâu, tiêu huỷ lúa nhiễm bệnh nhưng BCĐ các cấp đặc biệt là cấp xã chưa quan tâm nên tiến độ tiêu hủy lúa nhiễm nặng bệnh VL-LXL rất chậm (huyện Cần Giờ).

- Nông dân tích cực tiêu huỷ lúa bệnh VL-LXL, trong khi đó hoạt động ra quyết định xử lý lúa bệnh và thực hiện chính sách hỗ trợ còn rất chậm và lung túng nên đã ảnh hưởng đến tiến độ tiêu hủy lúa bệnh.


- Nguyên nhân khách quan:


* Bệnh VL-LXL trên lúa do virus gây ra nên không có thuốc đặc trị. Rầy nâu là môi giới truyền bệnh có khả năng di chuyển rất xa nhờ gió do vậy không có biện pháp ngăn ngừa có hiệu quả.

* Dịch bệnh không bùng phát như năm 2006 và cây mạ hầu như không biểu hiện triệu chứng nhiễm nên BCĐ địa phương chần chừ, chủ quan.

* Do điều kiện tự nhiên (sử dụng nước mưa, chịu ảnh hưởng thủy triều, …) cho nên một số vùng không thể cáp dụng được kỹ thuật “né rầy”.

* Trong tháng 7 rầy trưởng thành di trú liên tục gối lên nhau không rõ lứa vì vậy không thể khuyến cáo thời điểm xuống giống an toàn.

- Nguyên nhân chủ quan:

* Biện pháp gieo sạ “né rầy”, kỹ thuật “né rầy” là giải pháp kỹ thuật mới  và giải pháp này chưa được ứng dụng rộng rãi tại thành phố nhưng lại không được triển khai, hướng dẫn cho BCĐ, lực lượng tuyên truyền ở cơ sở cho nên lúng tuúg trong chỉ đạo, điều haàh và hướng dẫn nông dân.

* Một số thành viên BCĐ chưa thấy tầm quan trọng của hoạt động thông tin tuyên truyền về biện pháp gieo sạ “né rầy”, kỹ thuật “né rầy” và thời điểm xuống giống an toàn  để triển khai thực hiện kịp thời.

3. Bài học kinh nghiệm:

- Công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng để cán bộ và nông dân nhận thấy được tầm quan trọng và biết cách ngăn ngừa, phát hiện, phòng trị có hiệu quả dịch bệnh.

- Đối với những giải pháp kỹ thuật mới (như gieo sạ né rầy, kỹ thuật né rầy) cần phải hướng dẫn và cung cấp tài liệu cho BCĐ các cấp, CBCC và lực lượng tuyên truyền trước khi triển khai thực hiện.

- Gieo mạ, sạ, cấy trong tháng 7 sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh VL-LXL do các đợt rầy di trú từ lúa hè thu lan truyền nguồn bệnh, đặc biệt là cho mạ mùa.
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